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Điều tra tình hình thực tế năm học 2019 của du 

ho ̣c sinh  

 Bản kiểm tra này tiến hành điều tra tình trạng thực tế để 
giúp cho việc phát triển các chương trình phù hợp, tư vấn 
tâm lý dành cho du học sinh đang theo học trường đại học 
Deagu. Câu trả lời của các bạn sẽ trở thành tài liệu hữu i ́ch 
trong việc phát triển chương trình dành cho du học sinh đang 
theo học tại trường. Mỗi hạng mục câu hỏi được cấu tạo 
thành những nội dung hỏi như thái độ, kinh nghiệm,... về cuộc 
sống sinh hoạt hàng ngày, sinh hoạt ở trường của bạn.

 Bản kiểm tra này không có câu trả lời được định sẵn. Các 
bạn chỉ cần trả lời một cách chân thực về suy nghĩ hay trải 
nghiệm của bản thân là được. Nội dung của câu trả lời của 
các bạn chỉ sử dụng vào việc tính tổng thống kê và không 
được sử dụng vào mục đích nào khác ngoài việc đó. Rất 
mong có được những câu trả lời chân thành của các bạn.

Trung tâm tư vấn tâm lý đời sống sinh viên trường đại ho ̣c Deagu 

(850-5238)

__________________________________________________________

Luyện tập

Các bạn hãy đọc những câu hỏi sau và chọn mức độ đồng ý của 
bản thân. 

1. Tôi thuộc kiểu người thỏa mãn về bản thân cu ̉a mi ̀nh. 

 ① Hoàn toàn không như vậy      ② Không đu ́ng như vậy       

 ③ Bình thường     ④ Có vẻ như vậy     ⑤ Rất đu ́ng như vậy

2. Tôi thi ́ch hoạt động thể thao

 ① Hoàn toàn không như vậy      ② Không đu ́ng như vậy      

 ③ Bình thường     ④ Có vẻ như vậy     ⑤ Rất đu ́ng như vậy
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Ba ̉n đồng ý thu nhập · sử du ̣ng · cung câ ́p thông tin ca ́ nhân

Trung tâm tư vấn đời sô ́ng ho ̣c sinh trường đa ̣i học Deagu, căn cứ vào luâ ̣t “ 

ba ̉o vê ̣ thông tin cá nhân” chúng tôi đang thu nhập thông tin cá nhân như ở dưới. 
Thông tin ca ́ nhân được thu nhập se ̃ không được sử dụng va ̀o mu ̣c đích khác va ̀ 
chỉ được sử du ̣ng đê ̉ pha ́t triê ̉n chương tri ̀nh phu ̀ hợp, tư vấn tâm ly ́ cu ̉a du học 

sinh đang theo học ta ̣i trường đa ̣i ho ̣c Deagu. Sau khi đa ̃ hiê ̉u rõ nô ̣i dung bên 

dưới ca ́c ba ̣n ha ̃y quyê ́t định đô ̀ng y ́ có hay không

Mu ̣c đích
▶ Pha ́t triê ̉n chương trình da ̀nh cho du học 

sinh trường đại ho ̣c Deagu

Ha ̣ng mục thu nhâ ̣p thông 
tin

▶ khoa, đô ̣ tuô ̉i, giới tính,...

thời gian sử dụng lưu giữ

▶ Theo nguyên tă ́c, sau khi thu nhâ ̣p thông tin 
ca ́ nhân va ̀ đa ̃ đa ̣t được mu ̣c đích sử du ̣ng 
se ̃ không đê ̉ tri ̀ trê ̣ xóa bỏ ngay thông tin 
ca ́ nhân đa ̃ được cung cấp. Tuy nhiên theo 
quy  định của pha ́p lê ̣nh với trường hợp câ ̀n 
ba ̉o giữ se ̃ ba ̉o qua ̉n thông tin cu ̉a hô ̣i viên 
trong mô ̣t thời gian nhâ ́t định.

Cung cấp thông tin ca ́ nhân

▶ Theo nguyên tă ́c cơ ba ̉n thông tin ca ́ nhân 
đa ̃ được thu nhập se ̃ không được cung cấp 
cho bên thứ 3. Tuy nhiên, theo quy định  
cu ̉a pha ́p lê ̣nh liên quan, trong trường hợp 
câ ̀n được cung cấp se ̃ cung câ ́p thông tin cá 
nhân trong pha ̣m vi kha ̉ năng sử du ̣ng ma ̀ 
quy định cu ̉a pha ́p lê ̣nh liên quan đa ̃ quy đị
nh.

Quyền lợi của viê ̣c từ chô ́i 
đô ̀ng ý va ̀ mâ ́t lợi ích cu ̉a 
trường hợp khước bỏ sự 

đô ̀ng y ́

▶ Ca ́c ba ̣n có quyê ̀n lợi từ chô ́i viê ̣c đô ̀ng ý 
vê ̀ việc thu nhâ ̣p · sử dụng · cung câ ́p 
thông tin ca ́ nhân theo ba ̉n hướng dẫn. 
Nhưng, trong trường hợp ca ́c ba ̣n từ chô ́i viê ̣
c đô ̀ng y ́ thu nhâ ̣p · sử du ̣ng · cung cấp 
thông tin ca ́ nhân thì ca ́c ba ̣n se ̃ không thê ̉ 
nhâ ̣n được sự hô ̃ trợ liên quan đê ́n chương 
trình phù hợp va ̀ tư vâ ́n tâm ly ́ da ̀nh cho du 
ho ̣c sinh.

Ba ̉n thân đa ̃ hiê ̉u ro ̃ nô ̣i dung của ba ̉n đô ̀ng y ́ bên trên va ̀ đô ̀ng y ́ va ̀o viê ̣c thu 

nhập · sử dụng · cung cấp thông tin ca ́ nhân của ba ̉n thân như ở trên. 

Đồng y ́ □      Không đô ̀ng y ́ □

Ba ̉n thân xa ́c nhâ ̣n việc đa ̃ ghi va ̀ hiê ̉u nô ̣i dung của ba ̉n đô ̀ng y ́ đa ̃ xem liên 

quan đê ́n viê ̣c cung câ ́p hay sử du ̣ng, thu nhâ ̣p thông tin ca ́ nhân. 

Ngày      Tha ́ng      Năm 20      

Ho ̣ va ̀ tên :                Ky ́ tên

Trung tâm tư vấn tâm ly ́ đời sô ́ng sinh viên trường đa ̣i học Deagu 
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[Thông tin ca ́ nhân] Mong ră ̀ng ca ́c ba ̣n se ̃ ghi một ca ́ch chi ́nh xa ́c

※ Ha ̃y đa ́nh dấu (✔) va ̀o số giô ́ng với suy nghĩ của ba ̣n.

1) Trường đa ̣i ho ̣c chuyên nga ̀nh ba ̣n đang theo học là gì? 

① Gia ́o dục nhân văn(S-LAC)대학  ② Đa ̣i ho ̣c ha ̀nh chính대     ③ Đa ̣i ho ̣c kinh tê ́
④ Đa ̣i học khoa ho ̣c xa ̃ hô ̣i대      ⑤ Đa ̣i học khoa học đời sô ́ng   

⑥ Đa ̣i học khoa ho ̣c công nghệ    ⑦ Đa ̣i ho ̣c công nghệ thông tin       

⑧ Đa ̣i học nghệ thuâ ̣t ta ̣o hình     ⑨ Đa ̣i ho ̣c khoa ho ̣c hô ̀i phu ̣c chức năng        

⑩ Đa ̣i học sư pha ̣m                ⑪ Đa ̣i học tô ̉ng hợp tương lai학  

⑫ Đa ̣i học điê ̀u dưỡng sức khỏe    ⑬ Đa ̣i học luâ ̣t ta ̀i năng DU대 

2) Quô ́c gia của ba ̣n? 

① Trung Quô ́c     ② Nhâ ̣t Ba ̉n     ③ Mông cô ̉     ④ Viê ̣t Nam     ⑤ Rwanda   

⑥ Malaysia           ⑦ Đa ̀i Loan         ⑧ Mỹ                ⑨ Bahamas      ⑩ Brazin    

⑪ Uganda                                         ⑫ Uzbekistan    ⑬ Indonesia    ⑭ Cô ̣ng hòa Se ́c       

⑮ Kazakhstan           ⑯ Canada            ⑰ Tanzania     ⑱ Panama       ⑲ Pha ́p

3) Ca ́c ba ̣n nghĩ ră ̀ng năng lực tiê ́p tiê ́ng ha ̀n cu ̉a ba ̣n được bao nhiêu?

① Râ ́t ít      ② Kha ́ ít      ③ Bình thường      ④ Kha ́ ô ̉n      ⑤ Rất giỏi  

4) Tiê ̀n phí sinh hoa ̣t cu ̉a ba ̣n trong mô ̣t tha ́ng khoảng bao nhiêu?

① Dưới 100nghìn won       ② 100~200nghìn won     ③ 200~300nghìn won   

④ 300~400 nghìn won      ⑤ 400~500nghìn won

⑥ 500~600 nghìn won      ⑦ trên 600nghìn won 

5) Tiê ̀n sinh hoa ̣t của ba ̣n được lâ ́y từ đâu?

 ① Bố me ̣    ② Anh chị em   ③ Học bổng    ④ La ̀m thêm    ⑤ Người thân  

 ⑥ Khác (               )

6) Ai là người lo ho ̣c phi ́ của ba ̣n? 

 ① Bố me ̣         ② anh chị em       ③ Ho ̣c bô ̉ng          ④ Ba ̉n thân   

 ⑤ Người thân     ⑥ Kha ́c (             )

7) Nơi ở hiê ̣n ta ̣i cu ̉a bạn thuộc kiểu na ̀o?

① Nhà bố me ̣ đe ̉            ② Kí túc xá                   ③ Thuê trọ    
④ Nhà trọ (Ngoa ̀i tiê ̀n phòng còn có ca ̉ tiê ̀n ăn)   

⑤ Người thân               ⑥ Kha ́c (             )

8) Bạn có muốn ở kí tu ́c xa ́ của trường không?   ① Có      ② Không

9) (Với những người tra ̉ lời “không” ở câu số 8) Ly ́ do không muô ́n ở kí túc xa ́ là gi ̀?
① Bị kiê ̉m soát viê ̣c ra vào                   ② Quy luật nghiêm khă ́c     

③ Thiê ́t bị tiê ̣n lợi  bất tiê ̣n                   ④ Thời gian va ̀ phí vào ở 
⑤ Sinh hoạt cô ̣ng đô ̀ng(sinh hoa ̣t với người khác)          

⑥ Không gian nhỏ                             ⑦ Kha ́c(                )

Khoa Đô ̣ tuổi Giới tính

(      tuô ̉i) ① Nam    ② Nữ
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10) Lý do học tiếp lên đại ho ̣c cu ̉a bạn là gì?

① Viê ̣c la ̀m                             ② ho ̣c những kiê ́n thức chuyên môn      

③ pha ́t triê ̉n kha ̉ năng va ̀ tô ́ châ ́t         ④ Mô ́i quan hê ̣ đa da ̣ng   

⑤ Vì người kha ́c học nên tôi cu ̃ng học  ⑥ Tăng địa vị trong xa ̃ hội    

⑦ Hi ̀nh tha ̀nh nhân ca ́ch                ⑧ Chọn người ba ̣n đời phu ̀ hợp
⑨ 기타(                         )   

11) Ly ́ do ba ̣n cho ̣n theo ho ̣c trường Deagu la ̀ gì?

① Vì có nhiều du ho ̣c sinh theo ho ̣c hơn so với ca ́c trường khác      

② Vì có thê ̉ nhâ ̣n được ho ̣c bô ̉ng       ③ Vi ̀ la ̀ trường có kha ̉ năng pha ́t triê ̉n cao  

    ④ Vì hình a ̉nh cu ̉a trường có  â ́n tượng tô ́t   

⑤ Vì khuôn viên và thiê ́t bị gia ́o dục tô ́t       ⑥ Vì tỉ lệ có việc la ̀m sau này cao

⑦ Kha ́c (                             )  

12) Ly ́ do chọn chuyên nga ̀nh la ̀ gì?

① Triê ̉n vọng nghê ̀ nghiê ̣p tươi đe ̣p           ② Phù hợp với tính ca ́ch         

③ Phù hợp với tiêu chuẩn tha ̀nh tích học tâ ̣p      

④ Đô ̣i ngũ gia ́o sư gio ̉i                       ⑤ Vì theo lời khuyên cu ̉a người kha ́c  

⑥ Kha ́c(                    )  

13) Ba ̣n ha ̀i lòng như nào vê ̀ khoa ma ̀ ba ̣n đang theo ho ̣c?

① Rất không hài lòng      ② Không hài lòng      ③ Bình thường     ④ Hài lòng    

⑤ Râ ́t ha ̀i lòng

14) (Chỉ với những người trả lời ‘① rất không ha ̀i lòng, ② không ha ̀i lo ̀ng ở câu 13) 

Ly ́ do không ha ̀i lòng vê ̀ chuyên nga ̀nh là gì?

 ① Vì không pha ̉i lĩnh vực chuyên ngành đa ̃ từng mong muô ́n   

 ② Vì không phù  hợp với ti ́nh ca ́ch        ③ Vì không pha ̉i li ̃nh vực có triê ̉n vo ̣ng

 ④ Nô ̣i dung chương trình gia ̉ng da ̣y tra ́i ngược với hy vọng   

 ⑤ Vì không ha ̀i lo ̀ng với đô ̣i ngũ gia ́o sư của khoa         

 ⑥ Vì thiê ́u năng lực học         ⑦ Vì mô ́i quan hê ̣ với các ba ̣n cùng ho ̣c không tô ́t 
 ⑧ Kha ́c(                    )

15) Ba ̣n đa ̃ từng co ́ tra ̉i nghiê ̣m ba ̉o lưu nghỉ ho ̣c tạm thời mô ̣t thời gian?      

 ① Có            ② Khôn

16) (Chỉ với những người tra ̉ lời ‘① co ́’ ở câu 15) Ly ́ do ba ̉o lưu nghi ̉ ho ̣c la ̀ gì?

 ① Điê ̀u phiê ̀n muô ̣n mang tính tình ca ̉m                ② Sức khỏe     

 ③ Ôn thi la ̣i(chuyê ̉n trường)      ④ Khó khăn kinh tê ́          ⑤ Vâ ́n đê ̀ gia đình

 ⑥ suy nghĩ vê ̀ con đường tương lai     ⑦ Thực tâ ̣p học tiê ́ng ở một nước kha ́c      

 ⑧ Nhâ ̣p ngu ̃           ⑨ Kha ́c(                 )

17) Ba ̣n ha ̀i lòng bao nhiêu vê ̀ tiê ́t ho ̣c chuyên nga ̀nh?

① Rất không hài lòng            ② Không hài lòng            ③ Bình thường        

④ Hài   lòng                       ⑤ Rất ha ̀i lo ̀ng
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18) Nê ́u ba ̣n có điê ̀u mong muô ́n vê ̀ trường thì điê ̀u đo ́ là gi ̀? chọn 3 loại theo thứ tự
     1(    )   2(    )     3(    )

① Hướng dâ ́n hướng nghiê ̣p nhiệt tình     ② Bô ̉ sung thêm ca ́c thiê ́t bị của trường

③ Ta ̣o bâ ̀u không khí mang tính ho ̣c tâ ̣p 

④ Có thêm gia ́o sư ưu tú                 ⑤ Nâng cao qua ̉ng ba ́ xa ̃ hô ̣i       

⑥ xây   dựng khoa co ́ triê ̉n vọng

⑦ Hô ̃ trợ ca ́c hoa ̣t đô ̣ng của học sinh         ⑧ Thực hiê ̣n các hoa ̣t đô ̣ng ti ̀nh nguyê ̣
⑨ Mở rô ̣ng chê ́ đô ̣ ho ̣c bô ̉ng 

⑩ Hô ̃ trợ ca ́c học sinh khuyê ́t tâ ̣t phu ̀ hợp với kha ̉ năng cu ̉a tôi     

⑪ Kha ́c (                     ) 

19) Ba ̣n ha ̀i lòng bao nhiêu vê ̀ cuô ̣c sống đa ̣i ho ̣c hiê ̣n ta ̣i?
① Râ ́t không ha ̀i lo ̀ng           ② Không ha ̀i lòng           ③ Bình thường        

④ Ha ̀i lo ̀ng                         ⑤ Râ ́t ha ̀i lòng

20) Ba ̣n ha ̀i lòng bao nhiêu vê ̀ mô ́i quan hê ̣ với ca ́c ba ̣n ho ̣c hiê ̣n tại? 

① Râ ́t không ha ̀i lo ̀ng           ② Không ha ̀i lòng           ③ Bình thường        

④ Ha ̀i lo ̀ng                         ⑤ Râ ́t ha ̀i lòng

21) Mức đô ̣ phân biê ̣t đô ́i xử cu ̉a ca ́c tha ̀nh viên của trường với du học sinh? 

① Rất nghiêm trọng           ② Nghiêm tro ̣ng           ③ Hơi nghiêm tro ̣ng      

④ Gâ ̀n như không co ́          ⑤ Hoa ̀n toa ̀n không có

22) Sự quan tâm giúp đỡ với du ho ̣c sinh của trường chu ́ng ta so với trường kha ́c?

① Râ ́t không ha ̀i lo ̀ng           ② Không ha ̀i lòng           ③ Bình thường        

④ Ha ̀i lo ̀ng                         ⑤ Râ ́t ha ̀i lòng

23) Viê ̣c se ̃ pha ̉i hô ̃ trợ trước hê ́t da ̀nh cho du ho ̣c sinh? chọn 2 loại theo thứ tự
     1 (        )  2 (        )

① Hô ̃ trợ ho ̣c tâ ̣p       ② Hô ̃ trợ phúc lợi sinh hoa ̣t      ③ Tư vâ ́n hướng nghiệp

④ Pha ́t triê ̉n gia ́o trình ⑤ Hô ̃ trợ tư vâ ́n tâm ly ́           ⑥ Kha ́c(          )      

24) Con đường dự đi ̣nh sau tốt nghiê ̣p la ̀ gi ̀?
① Tìm viê ̣c la ̀m        ② Học tiê ́p lên cao học         ③ Du học nước ngoa ̀i    

④ Kinh doanh          ⑤ Hoa ̣t đô ̣ng đoa ̀n thê ̉ chính trị xa ̃ hô ̣i    

⑥ Kinh doanh phúc lợi xa ̃ hô ̣i     ⑦ Chưa quyê ́t định    ⑧ Kha ́c (              )

25) Vấn đê ̀ lớn nhất ma ̀ ba ̣n đô ́i mặt khi chuâ ̉n bi ̣ cho viê ̣c tìm việc sau na ̀y là gì?

① Thiê ́u tự tin về kha ̉ năng           ② Thiê ́u thông tin vê ̀ nghê ̀ nghiê ̣p          

③ sự khó khăn trong viê ̣c chuâ ̉n bị cho kì thi tìm viê ̣c la ̀m
④ Thiê ́u quan tâm của gia ́o sư chuyên nga ̀nh      

⑤ vâ ̃n đang chưa chuâ ̉n bị cho viê ̣c tìm viê ̣c la ̀m   ⑥ Kha ́c (                 )

26) Đê ̉ chuâ ̉n bị cho viê ̣c ti ̀m viê ̣c la ̀m thì điê ̀u mong muô ́n ở trường là gì? (mô ̣t ca ́i 
quan tro ̣ng nhất)

① Cung cấp thông tin vê ̀ tìm viê ̣c             ② Có người tư vâ ́n nghề nghiê ̣p    

③ Mang đê ́n thông tin liên quan đê ́n nghê ̀ nghiê ̣p ở trong trường        

④ Kha ́c(                   )

 

- 6 -

27) Liên quan đến việc chọn tìm nghề nghệp, nhà trường cần có những dịch vụ nào?

    1 (     )  2 (     )  3 (     )

① Củng cô ́ ca ́c môn ho ̣c liên quan đê ́n nghê ̀ nghiê ̣p     ② Chương trình ngoa ̣i ngữ
③ Chương tri ̀nh da ̣y vê ̀ ma ́y tính         ④ Chương tri ̀nh đa ̀o ta ̣o phỏng vâ ́n    

⑤ Kiê ̉m tra tâm ly ́                        ⑥ Cung cấp ma ̣ng thông tin nghề nghiệp

⑦ Kha ́c (                           )     

      

28) Ba ̣n đa ̃ nhâ ̣n thông tin liên quan đê ́n cuô ̣c sô ́ng sinh viên ở đâu?

① Trang của trường       ② Ba ́o đa ̣i ho ̣c               ③ Âp phích      

④ Văn pho ̀ng khoa        ⑤ Tiê ̀n bô ́i va ̀ hâ ̣u bô ́i       ⑥ Gia ́o sư         
⑦ Ba ̣n be ̀                 ⑧ Kha ́c (                   )  

29) Ba ̣n suy nghĩ bô ̣ phâ ̣n na ̀o trong cuô ̣c sô ́ng đa ̣i ho ̣c quan trọng nhâ ́t?
① Học chuyên ngành            ② Mô ́i quan hê ̣ kha ́c giới      

③ quan hê ̣ đô ̀ng trang lứa       ④ Câu la ̣c bộ               ⑤ Ngoa ̣i ngữ
⑥ Viê ̣c học nghê ̀ nghiê ̣p        ⑦ Học đê ̉ thi lâ ́y bă ̀ng chứng nhâ ̣n      

⑧ Kha ́c(                   )

30) Khi ba ̣n theo ho ̣c ở trường viê ̣c thích ứng kho ́ khăn nhâ ́t là gì?

      1(        )  2(        )

① Rào ca ̉n ngôn ngữ        ② Phân biê ̣t đô ́i xử         ③ Khác biê ̣t văn hóa       

④ Quan hệ đô ́i nhân xử thê ́       ⑤ Viê ̣c học

⑥ Kha ́c(                         )

31) Bình thường ba ̣n cảm nhận thâ ́y ba ̣n bi ̣ stress ở mức đô ̣ na ̀o?   

① Không hê ̀ ca ̉m thâ ́y gi ̀        ② Hơi ca ̉m thâ ́y        ③ Bình thường   

④ ca ̉m thâ ́y nhiê ̀u               ⑤ ca ̉m nhâ ̣n thâ ́y râ ́t nhiều

32) (chỉ với người trả lời ‘④ ca ̉m nhận thâ ́y nhiê ̀u, ⑤ ca ̉m nhâ ̣n thấy râ ́t nhiều’ ở câu 

31) vâ ́n đê ̀ cảm thấy stress?  

① Viê ̣c học             ② Quan hê ̣ khác giới      ③ Quan hê ̣ đô ̀ng trang lứa  

④ Thấy bâ ́t tiê ̣n vì la ̀ người ngoa ̣i quô ́c            ⑤ Ca ́i nhìn của người kha ́c     

⑥ Kha ́c (                     )

 

33) Ba ̣n đa ̃ từng nhâ ̣n sự tư vâ ́n bởi vấn đê ̀ stress?   ① Co ́      ② Không

34) (Chỉ với người tra ̉ lời ‘① co ́’ ở câu 33) Lĩnh vực ba ̣n đa ̃ nhận sự tư vấn là gì?

① Viê ̣c học          ② Quan hê ̣ khác giới          ③ Quan hê ̣ đô ̀ng trang lứa   

④ Thấy bâ ́t tiê ̣n vì la ̀ người ngoa ̣i quô ́c             ⑤ Ca ́i nhìn của người khác     

⑥ Kha ́c(                   )

35) Bạn thường trao đổi ý kiển với ai về vấn đề khó nghĩ?

 ① Bạn be ̀                     ② một mình suy nghĩ             ③ Gia đình       

 ④ Tiê ̀n bô ́i, hâ ̣u bô ́i             ⑤ Chuyên gia tư vâ ́n
 ⑥ Gia ́o sư                  ⑦ Kha ́c (       ) 

36) Chu ̉ đề tư vấn va ̀ điê ̀u lo lắng kho ́ nghĩ cu ̉a ba ̣n chu ̉ yê ́u la ̀ gi ̀?(Cho ̣n 2 cái)

     1(      )    2(      ) 

① Nghê ̀ nghiệp                  ② Tính ca ́ch                     ③ Viê ̣c ho ̣c      

④ Quan hê ̣ đô ́i nhân xử thê ́           ⑤ Quan hệ khác giới        ⑥ sức kho ̉e
⑦ Gia đình       ⑧ Ngoa ̣i hình       ⑨ Vâ ́n đê ̀ tình cảm      

⑩ Không có      ⑪ Kha ́c(              )
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37) Ba ̣n co ́ đang biê ́t viê ̣c trong trường có trung tâm tư vâ ́n đời sô ́ng sinh viên  khô ́ng?  

 ① Biê ́t             ② Không biê ́t
38) (Chỉ với những người trả lời ‘① biê ́t’ ở câu 37) bạn làm thế nào biết được viê ̣c 

trong trường co ́ trung tâm tư  vấn cuô ̣c sống sinh viên ?

 ① Thông qua ba ̣n be ̀                         ② Thông qua tiê ̀n bối, hâ ̣u bô ́i    

 ③ Thông qua gia ́o sư                              ④ Thông qua homepage

 ⑤ Thông qua a ́p phích                          ⑥ Kha ́c(            )

39) Trung tâm tư vâ ́n đời sô ́ng sinh viên cu ̉a trường chu ́ng ta đang la ̀m những công 

viê ̣c sau. Theo ba ̣n thì ca ́i gì câ ̀n thiết với ba ̉n thân?

 ① Tư vấn chuyên môn về những phiền muộn cá nhân      

 ② Tư vấn về nghề nghiệp và con đường tương lai            ③ Kiểm tra tâm ly ́
 ④ Tư vấn tập thê ̉                                ⑤ chương trình cô ́ vấn học tập      

 ⑥ Người cố vấn cùng lứa tuổi

40) Ba ̣n đã từng tham gia chương trình ở trung tâm tư vâ ́n cuô ̣c sô ́ng sinh viên chưa?  

 ① có(câu 41)                  ② Không(câu 44)

41) (chỉ với những người tra ̉ lời ‘① co ́’ ở câu 40) Chương trình ba ̣n đã tham gia la ̀ 
chương trình gì?

① Tư vấn ca nhân             ② Tư vâ ́n tập thê ̉            ③ Kiê ̉m tra tâm ly ́     
④ Ba ̀i gia ̉ng đă ̣c biê ̣t(phòng tra ́nh tự sát, phòng tra ́nh gây nghiện ca ́i gì đấy)

42) (chỉ với những người trả lời ‘① có’ ở câu 40) ba ̣n biết được chương trình ba ̣n 

đa ̃ tham gia theo kênh thông tin na ̀o?

 ① Thông qua ba ̣n bè      ② Thông qua tiê ̀n bô ́i, hậu bối    ③ Thông qua gia ́o sư  
 ④ Thông qua homepage    ⑤ Thông qua áp phích          ⑥ Kha ́c(              )

43) (chỉ với những người tra ̉ lời ‘① co ́’ ở câu 40) ba ̣n hài lòng bao nhiêu vê ̀ chương 

trình ba ̣n đa ̃ tham gia ?

① Râ ́t không ha ̀i lo ̀ng           ② Không ha ̀i lòng           ③ Bình thường        

④ Ha ̀i lo ̀ng                     ⑤ Râ ́t ha ̀i lòng  

44) (chỉ với những người trả lời ‘② co ́’ ở câu 40) Ly ́ do ba ̣n không tham gia la ̀ gì?

 ① Không biê ́t sự tô ̀n ta ̣i của trung tâm tư vâ ́n học sinh         

 ② vì nhìn thấy chỉ da ̀nh cho học sinh có vấn đê ̀
 ③ thiê ́u thông tin về chương trình             

 ④ Thiê ́u thông tin vị trí trung tâm tư vấn ho ̣c sinh

 ⑤ Thiê ́u ca ́c chương trình đa       ⑥ vì nghi ngờ có thê ̉ giu ́p ích được hay không

 ⑦ Muô ́n tham gia nhưng không có thời gian       

 ⑧ thấy bất tiện vê ̀ việc công khai thông tin cá nhân

 ⑨ Khác (                   )

45) (chỉ với những người trả lời ‘② co ́’ ở câu 40) Nếu có điều kiện ngay sau đó thì 
co ́ y ́ định tham gia chương trình cu ̉a trung tâm tư vâ ́n ho ̣c sinh không??     

 ① có (câu 46)             ② không
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46) Nếu có y ́ đi ̣nh thử tham gia chương trình của trung tâm tư vấn sinh viên thì muố

n thử tham gia chương trình na ̀o? 

 ① Tư vấn ca ́ nhân         ② Tư vâ ́n tâ ̣p thê ̉          ③ Kiê ̉m tra tâm ly ́    
 ④ Bài gia ̉ng đă ̣c biê ̣t(dự phòng tự sa ́t, dự phòng bị nghiê ̣n la ̀m ca ́i gì đó)

47) Ba ̣n thấy dịch vu ̣ na ̀o câ ̀n thiết dành cho du ho ̣c sinh ở trung tâm tư vâ ́n cuô ̣c số

ng sinh viên?

① Tư vấn nghê ̀ nghiê ̣p                     ② Tư vấn ca ́ nhân    

③ chương trình liên quan đê ́n đối nhân sử thê ́    
④ Chương trình liên quan đê ́n con đường tương lai sau na ̀y 

⑤ Chương trình liên quan đê ́n viê ̣c hiê ̉u chính ba ̉n thân    

⑥ Chương trình liên quan đê ́n viê ̣c thích ứng trường học  

⑦ Chương trình liên quan đê ́n vâ ́n đê ̀ tình cảm 

⑧ Dịch vụ phu ́c lợi                        ⑨ Hô ̃ trợ học tâ ̣p    

⑩ Dịch vụ cung câ ́p thông tin             ⑪ Kha ́c(                    )

48) Ba ̣n co ́ ý định nhận sự giúp đỡ từ trung tâm?     ① co ́        ② không

49) Người trả lời ‘① có’ ở câu 48 ha ̃y ghi ma ̃ sô ́ sinh viên của mình cho chu ́ng tôi. 

(Ma ̃ sô ́ sinh viên :                   )

J Ca ̉m ơn vi ̀ đa ̃ trả lời hê ́t đê ́n cuô ́i J


